
UBND XÃ MINH LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VP HĐND VÀ UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Minh Long, ngày      tháng 10 năm 2025
DANH SÁCH 

Hỗ trợ tiền khoán chi tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026

(Kèm theo Công văn số      /CV-VP ngày       tháng 10 năm 2025 của VP HĐND và UBND xã Minh
Long)

TT Họ và tên Chức vụ Số tài khoản Số tiền

I Đại biểu HĐND huyện cũ 3.900.000

1 Lê Thanh Bình Bí thư ĐU, CT. HĐND
xã 4516789399999 300.000

2 Đinh Thiết Phó CT. HĐND xã 4516215007412 300.000

3 Đinh Văn Điết P. Bí Thư ĐU,
CT.UBND xã 4516215005170 300.000

4 Lữ Văn Huy Phó Bí Thư Thường
trực Đảng ủy 4516984833315 300.000

5 Đinh Thị Súc Phó Chủ tịch UBND
xã 4516215001025 300.000

6 Phạm Thị Ánh Chung Giám đốc Trung tâm
chính trị xã 4516215008240 300.000

7 Nguyễn Thị Thùy Dung Phó Ban Kinh tế -
Ngân sách 4516215003667 300.000

8 Hà Thị Ngây Đại biểu HĐND xã 4516972767769 300.000

9 Đinh Muôn Trung tâm Y tế Minh
Long 4516215001938 300.000

10 Nguyễn Văn Bảy Đại biểu HĐND xã 4516215003609 300.000

11 Nguyễn Đức Thịnh Đại biểu HĐND xã 4516215001054 300.000

12 Đinh Ra Ói Đại biểu HĐND xã 4516215012616 300.000

13 Đinh Ê Hoàng Đại biểu HĐND xã 4516215000833 300.000

II Đại biểu HĐND xã Long
Hiệp cũ 10.200.000

1 Đinh Tiến Phong Đại biểu HĐND xã 4516215007429 600.000

2 Lâm Thị Kim Chi Đại biểu HĐND xã 4516215007379 600.000

3 Trần Văn Xuân Đại biểu HĐND xã 4516215007304 600.000

4 Đinh Văn Hiền Đại biểu HĐND xã 4516215007362 600.000

5 Lê Khắc Bảo Đại biểu HĐND xã 4516215007356 600.000
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6 Hồ Thị Kim Dung Đại biểu HĐND xã 4516215007254 600.000

7 Đinh Thị Bó Đại biểu HĐND xã 4516205037445 600.000

8 Đinh Văn Hòa Đại biểu HĐND xã 4516215010793 600.000

9 Phạm Thị Bích Thủy Phó Ban Văn hóa - Xã
hội 4516215007435 600.000

10 Trần Thị Cẩm Hồng Đại biểu HĐND xã 4516215007327 600.000

11 Nguyễn Ngọc Tạo Đại biểu HĐND xã 4516215007385 600.000

12 Lưu Văn Nhất Đại biểu HĐND xã 4516215007283 600.000

13 Đinh Hui Đại biểu HĐND xã 4516879111180 600.000

14 Trần Thị Mỹ Trung Đại biểu HĐND xã 4516215002171 600.000

15 Phạm Tấn Luật Đại biểu HĐND xã 4516966983691 600.000

16 Đinh Gôm Đại biểu HĐND xã 4516205037807 600.000

17 Đinh Văn Khó Đại biểu HĐND xã 4516179279379 600.000
III Đại biểu HĐND xã Thanh An cũ 3.600.000
1 Đinh Văn Xí Đại biểu HĐND xã 4516777787979 300.000

2 Đinh Đức Nghĩa Đại biểu HĐND xã 4516236250884 300.000

3 Đinh Minh Sáng Đại biểu HĐND xã 4516215000862 300.000

4 Đinh Văn Sia Đại biểu HĐND xã 4516205021649 300.000

5 Đinh Lâm Ghiều Đại biểu HĐND xã 4516215000885 300.000

6 Đinh Văn Ía Đại biểu HĐND xã 4516205036754 300.000

7 Đinh Văn Nhảy Đại biểu HĐND xã 4516236100379 300.000

8 Đinh Văn Xiên Đại biểu HĐND xã 4516205034720 300.000

9 Đinh Văn Xô Đại biểu HĐND xã 4516205033530 300.000

10 Đinh Văn Bồ Đại biểu HĐND xã 4516868699999 300.000

11 Đinh Văn Cường Đại biểu HĐND xã 4516205018798 300.000

12 Đinh Văn Hoa Đại biểu HĐND xã 4516215008394 300.000

IV Đại biểu HĐND xã Long Môn cũ 3.300.000

1 Đinh Văn Nhà Đại biểu HĐND xã 4516215012600 300.000

2 Đinh Thị Ân Đại biểu HĐND xã 4516215012572 300.000

3 Đinh Thị Ri Đại biểu HĐND xã 4516215012645 300.000

4 Đinh Văn Bên Đại biểu HĐND xã 4516236010186 300.000

5 Trương Quốc Đạt Đại biểu HĐND xã 4516967896789 300.000

6 Đinh Văn Vinh Đại biểu HĐND xã 4516215012520 300.000

7 Đinh Văn Nghênh Đại biểu HĐND xã 4516215012697 300.000

8 Đinh Văn Roát Đại biểu HĐND xã 4516215012639 300.000
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9 Đinh Văn Rít Đại biểu HĐND xã 4516205006260 300.000

10 Đinh Văn Bế Đại biểu HĐND xã 4516215012595 300.000

11 Hà Long Hùng Đại biểu HĐND xã 4516816111984 300.000

Tổng cộng: 53 người 21.000.000
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